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HỌ TÊN Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ 
Điểm 

thi

Kết 

quả

1 Nguyễn Ỷ Lan x 371753324 21/5/2013
Công an tỉnh Kiên 

Giang

A1-01   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

28 Đạt

2 Lê Thị Hồng Tâm x 024400714 6/1/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

A1-02   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

3
Nguyễn Phong 

Nhã
x 026112465 4/1/2015

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

A1-02   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

28 Đạt

4 Nguyễn Quốc Huy x 342028137 12/6/2017
Công an tỉnh Đồng 

Tháp

A1-03   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

28 Đạt

5 Lưu Hồng Khải x 365520687 16/10/2014
Công an tỉnh Sóc 

Trăng

A1-20   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

6 Đỗ Huỳnh Phan x 312032220 18/2/2011
Công an tỉnh Tiền 

Giang

A1-23   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

28 Đạt

7 Nguyễn Văn Tròn x 371388932 30/8/2006
Công an tỉnh Kiên 

Giang

A1-26   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

28 Đạt

8 Trần Trúc Linh x 023043915 18/1/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

A1-36   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt
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9
Đỗ Thị Hồng 

Phước
x 025695474 18/1/2013

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

A1-36   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

27 Đạt

10
Nguyễn Thị Lan 

Phương
x 022762361 5/5/2008

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

A2-07   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

11 Hứa Minh Toàn x 221354739 18/10/2010
Công an tỉnh Phú 

Yên

A2-10   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

12 Nguyễn Ngọc Hiếu x 272016240 17/3/2017
Công an tỉnh Đồng 

Nai

A2-20   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

13
Trương Văn Hồng 

Thái
x 365607654 11/10/2012

Công an tỉnh Sóc 

Trăng

A2-32   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

14 Lê Thị Xuân x 020347249 12/4/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

A2-32   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

15
Nguyễn Văn 

Ngoan
x 3662631108 24/2/2015

Công an tỉnh Sóc 

Trăng

A2-35   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

16
Trần Thị Mỹ 

Duyên
x 025251109 7/4/2010

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

A2-41   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

17
Nguyễn Trung 

Nhân
x

07208800393

5
18/10/2011

Công an tỉnh Tây 

Ninh

A2-43   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

28 Đạt

18 Võ Nhựt Đoàn x 320817661 13/5/2013
Công an tỉnh Bến 

Tre

A2-43 đường 2:  055A  Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

19 Trần Thị Mỹ Hạnh x 270094628 20/2/2016
Công an tỉnh Đồng 

Nai

A2-44   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt



20 Dương Hồng Sơn x
07907200667

3
21/7/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

A3-02   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

21 Liêu Hoàng Minh x 366026935 18/2/2019
Công an tỉnh Sóc 

Trăng

A3-08   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

22 Nguyễn Minh Trí x 371664716 19/7/2010
Công an tỉnh Kiên 

Giang

A3-19   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

28 Đạt

23
Lê Trương Tú 

Nguyệt
x

07918500665

8
8/12/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

A3-25   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

24 Châu Lai Phước x 022974962 3/9/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

A3-39   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

25
Đặng Ngọc Kim 

Sang
x

07918300127

3
17/3/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

A3-40 đường 2:  060A  Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

26 Lê Trung Hiếu x
07908100818

7
8/8/2018

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

A3-41   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

27 Huỳnh Cẩm Hiền x 210300088 18/11/2008
Công an tỉnh An 

Giang

A3-41 đường 2:  161A  Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

28 Nguyễn Văn Chớ x 365495752 18/4/2015
Công an tỉnh Sóc 

Trăng

A3-44   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

29 Nguyễn Hữu Ngữ x 113569603 28/10/2010
Công an tỉnh Hòa 

Bình

A4-08   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

30 Thạch Lâm Khánh x 366343282 21/2/2018
Công an tỉnh Sóc 

Trăng

A4-21   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt



31
Nguyễn Trường 

Thành
x 311476754 9/11/2012

Công an tỉnh Tiền 

Giang

A4-24   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

32 Nguyễn Thị Tần x 371666773 6/6/2016
Công an tỉnh Kiên 

Giang

A4-24 đường 2:  232B  Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

33 Đào Thị Thu Ngân x 385743966 14/5/2015
Công an tỉnh Bạc 

Liêu

A4-35 UB-11,12  Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

34 Phan Văn Đệ x 385882247 12/2/2019
Công an tỉnh Bạc 

Liêu

A4-42   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

35 Dương Ngọc Thủy x
07917600977

6
22/1/2019

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

A4-42   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

36 Mai Văn Lành x 385673044 7/12/2015
Công an tỉnh Bạc 

Liêu

A4-48   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

28 Đạt

37 Bùi Hoàng Duy x 024766989 18/9/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

A5-02   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

28 Đạt

38 Lê Văn Dùm x 310772848 7/7/2004
Công an tỉnh Tiền 

Giang

A5-05   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

39 Võ Văn Tiếng x
07907700641

8
30/10/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

A5-11   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

40 Võ Thị Mao x 281343432 6/7/2018
Công an tỉnh Bình 

Dương

A5-12   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

41 Trần Văn Hát Lil x 321388836 6/11/2018
Công an tỉnh Bến 

Tre

A5-12 UA-11  Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 

141 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt



42 Trương Phúc Vinh x 352283429 14/2/2014
Công an tỉnh An 

Giang

A5-13 UA-03  Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 

141 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

43 Phạm Thị Nương x 320814095 3/12/2009
Công an tỉnh Bến 

Tre

A5-14   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

44 Phạm Văn Khâm x 321761853 7/4/2014
Công an tỉnh Bến 

Tre

A5-14 UA-13,15  Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

45
Nguyễn Ngọc 

Cường
x 285339106 23/10/2007

Công an tỉnh Bình 

Phước

A5-15   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

46 Nguyễn Bé Tuy x 321437020 26/2/2015
Công an tỉnh Bến 

Tre

A5-15   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

47 Huỳnh Văn Toàn x 385148882 28/4/2016
Công an tỉnh Bạc 

Liêu

A5-16 UA-8, 10  Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

28 Đạt

48
Dương Thị Hồng 

Nhung
x 366129314 21/9/2012

Công an tỉnh Sóc 

Trăng

A5-17 đường 2:  205A  Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

49
Phạm Hà Minh 

Thân
x 025338329 29/7/2010

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

A5-36   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

50
Nguyễn Thị Kim 

Loan
x 022418760 8/3/2011

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

A5-36   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

28 Đạt

51 Võ Văn Thảo x 331557227 30/5/2016
Công an tỉnh Vĩnh 

Long

A5-38 đường 2:  172A  Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

52 Bùi Văn Hùng x 020333805 24/4/2004
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

A5-46 đường 2:  171A  Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt



53 Trần Thị Tiến x
05119200017

7
16/5/2018

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

A5-48   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

54 Dương Thị Pha Lê x 331626546 20/4/2006
Công an tỉnh Vĩnh 

Long

A5-48 đường 2:  59A  Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

55 Phạm Thái Trung x 271958939 25/2/2011
Công an tỉnh Đồng 

Nai

A6-02   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

28 Đạt

56
Nguyễn Thành 

Đẩy
x 385231077 11/7/2016

Công an tỉnh Bạc 

Liêu

A6-02   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

28 Đạt

57 Nguyễn Chí Tính x 365889498 25/7/2014
Công an tỉnh Sóc 

Trăng

A6-04   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

58
Lê Huỳnh Nhựt 

Minh
x 331856985 1/11/2017

Công an tỉnh Vĩnh 

Long

A6-06   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

28 Đạt

59
Nguyễn Thanh 

Nhàn
x 352411887 6/8/2012

Công an tỉnh An 

Giang

A6-22   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

60 Dương Văn Nhí x 381807599 3/11/2017
Công an tỉnh Cà 

Mau

A6-24   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

61 Nguyễn Cẩm Loan x 381120969 19/4/2017
Công an tỉnh Cà 

Mau

A6-33   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

28 Đạt

62
Đinh Thị Thùy 

Dương
x 363785514 3/12/2010

Công an tỉnh Hậu 

Giang

A6-39 UB-21,22  Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

63 Võ Thị Mỹ Hiền x
08018200025

5
28/10/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

A6-40   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt



64
Nguyễn Thanh 

Lâm
x 331417791 29/1/2001

Công an tỉnh Vĩnh 

Long

A6-44 đường 2:  081A  Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

65
Lê Thị Cẩm 

Nhung
x 025113606 14/3/2014

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

A6-45   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

66
Lê Thị Cẩm 

Hương
x 021862820 21/7/2006

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

A6-46   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

28 Đạt

67
Phạm Thị Hồng 

Ánh
x 212612267 2/8/2007

Công an tỉnh 

Quảng Ngãi

A6-48   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

68
Nguyễn Quốc 

Thuận
x 024942513 20/6/2008

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

A6-48   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

69 Hồ Văn Đắc x 311424599 24/10/2012
Công an tỉnh Tiền 

Giang

A6-48 đường 2:  168A  Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

70 Trương Tấn Trung x 022765681 2/12/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

B1-01   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

71
Nguyễn Thị Đăng 

Thanh
x 023598876 2/12/2014

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

B1-01   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

72 Lê Văn Hiếu x 362427888 11/2/2011
Công an thành phố 

Cần Thơ

B1-10   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

73 Thạch Sóc Kha x 342005837 25/7/2016
Công an tỉnh Đồng 

Tháp

B1-13   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

28 Đạt

74 Quách Thanh Toàn x 385659438 6/10/2011
Công an tỉnh Bạc 

Liêu

B1-16   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt



75 Phạm Văn Phương x 363897283 9/5/2018
Công an tỉnh Hậu 

Giang

B1-19   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

76 Nguyễn Thị Ánh x 025492453 23/6/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

B1-25   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

28 Đạt

77 Hứa Minh Tân x 365945412 24/2/2009
Công an tỉnh Sóc 

Trăng

B1-27   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

28 Đạt

78 Đặng Minh Đương x 366073054 19/4/2018
Công an tỉnh Sóc 

Trăng

B1-27   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

28 Đạt

79 Lê Văn Cường x 321523704 3/8/2010
Công an tỉnh Bến 

Tre

B2-01   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

27 Đạt

80 Võ Thanh Liêm x
08308800014

6
10/1/2018

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

B3-01   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

81
Nguyễn Thị Kim 

Thanh
x 331483740 12/8/2009

Công an tỉnh Bình 

Dương

B3-14 đường 1:  162  Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

82 Trần Thị Hương x 341424036 28/12/2016
Công an tỉnh Đồng 

Tháp

B3-15   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

83 Hồng Thị Lý x 020333650 10/11/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

B3-20   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

84
Nguyễn Thị Thúy 

Hường
x 341052495 28/11/2013

Công an tỉnh Đồng 

Tháp

B3-24 đường 2:  064A  Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

85 Nguyễn Minh Hiếu x 334730875 11/3/2017
Công an tỉnh Trà 

Vinh

B3-32   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

27 Đạt



86 Nguyễn Thị Hiền x 271946689 15/4/2005
Công an tỉnh Đồng 

Nai

B3-34   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

28 Đạt

87
Nguyễn Thị Ánh 

Phúc
x 025100033 12/2/2009

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

B4-02   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

88
Nguyễn Hoàng 

Hận
x 381414981 21/5/2018

Công an tỉnh Cà 

Mau

B5-24   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

89 Đặng Văn Hận x 363741171 13/8/2009
Công an tỉnh Hậu 

Giang

B5-25   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

28 Đạt

90
Nguyễn Thanh 

Hữu

07908600677

0
27/3/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

B5-34 đường 2:  099A  Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

28 Đạt

91
Nguyễn Thị Thu 

Kim
024008437 18/12/2007

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

B5-34 UB-35,36  Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

28 Đạt

92 Võ Văn Lượng x 365743410 8/12/2017
Công an tỉnh Sóc 

Trăng

B6-25   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

93 Nguyễn Thị Thu x 365728893 30/11/2010
Công an tỉnh Sóc 

Trăng

B6-25   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

94 Huỳnh Văn Của x 341664228 26/12/2016
Công an tỉnh Đồng 

Tháp

B8-06   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

95 Đặng Văn Tiên x 341550813 4/6/2016
Công an tỉnh Đồng 

Tháp

B9-08   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

96
Phạm Thị Thanh 

Thảo
x 024968279 20/8/2014

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

C1-07   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

28 Đạt



97 Sơn Vĩ Hào x 366322317 12/7/2017
Công an tỉnh Sóc 

Trăng

C1-23 đường 2:  042A  Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

98
Nguyễn Kim 

Phụng
x

08217300018

4
20/2/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

C1-27   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

99 Lê Thị Kim Loan x 025720987 7/3/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

C1-28 

đường 2:  265A,266A,267A,268A  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

100
Nguyễn Thị Trúc 

Sương
x 301294270 11/8/2004

Công an tỉnh Long 

An

C1-28   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

101
Nguyễn Thị Trúc 

Mai
x 301502031 17/9/2018

Công an tỉnh Long 

An

C1-30   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

102 Phạm Thị Cúc x
07916500300

3
23/6/2010

Công an tỉnh Long 

An

C1-33   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

103
Huỳnh Văn Tèo 

Em
x 351871678 10/4/2010

Công an tỉnh An 

Giang

C1-33   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

104
Hồ Thị Phương 

Thanh
x 023911530 15/12/2011

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

C1-34   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

105
Nguyễn Thị Bé 

Nhí
x 0631202379 17/10/2008

Công an tỉnh Hậu 

Giang

C2-22   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

106 Trương Lưu Y x 331360839 29/10/2010
Công an tỉnh Vĩnh 

Long

C2-23   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

107 Trương Văn Nhựt x
07907700136

9
14/12/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

C2-35   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt



108
Vũ Thị Phương 

Thy
x 025872589 5/6/2014

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

C3-25   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

109 Nguyễn Văn Chên x 952919056 9/11/2006
Công an tỉnh An 

Giang

C4-34   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

110 Lý Văn Ngôn x 365169665 16/9/2015
Công an tỉnh Sóc 

Trăng

C5-23   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

27 Đạt

111 Lê Bá Thương x 363822220 28/9/2016
Công an tỉnh Hậu 

Giang

C6-09   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

27 Đạt

112 Lê Đăng Khoa x 365980882 1/8/2017
Công an tỉnh Sóc 

Trăng

C6-32 đường 2:  209A  Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

28 Đạt

113 Nguyễn Minh Hiếu x 334730875 11/3/2017
Công an tỉnh Trà 

Vinh

C6-33   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

114 Nguyễn Văn Dai x 381414540 18/5/2005
Công an tỉnh Cà 

Mau

D0-32 đường 2:  204A  Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

115
Nguyễn Trí 

Nguyện
x 385840157 2/6/2017

Công an tỉnh Bạc 

Liêu

D1-32 đường 2:  136A  Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

28 Đạt

116 Nguyễn Văn Bạc x 381194662 30/10/2018
Công an tỉnh Cà 

Mau

D1-32 UD-07,08  Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

117 Bùi Văn Châu x 331350494 21/7/2014
Công an tỉnh Vĩnh 

Long

D5-15   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

28 Đạt

118
Bùi Văn Trọng 

Phúc
x 331894640 27/2/2017

Công an tỉnh Vĩnh 

Long

D5-15   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

28 Đạt



119 Trần Thị Đào x 331359758 27/7/2016
Công an tỉnh Vĩnh 

Long

D5-16   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

27 Đạt

120
Nguyễn Hồng 

Huấn
x 341748074 18/3/2015

Công an tỉnh Đồng 

Tháp

D5-21   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

28 Đạt

121 Trần Ngọc Thanh x 311902401 6/1/2012
Công an tỉnh Tiền 

Giang

E1-36   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

27 Đạt

122 Long Văn Bích x
07907000926

7
11/6/2018

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

E1-38   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

28 Đạt

123 Đặng Quốc Trung x 331748787 10/3/2011
Công an tỉnh Vĩnh 

Long

E1-38   Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

124
Huỳnh Thị Kim 

Diệu
x 024835382 2/11/2011

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

N1-01 đường 2:  299B,325B  Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Bùi Thị Hồng Vân

Chuyên viên chấm thi

Trần Ngô Mỹ Thi






























































































































































































































































































































































